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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 257/QĐ-UBND
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN RÀ SOÁT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Xây dựng 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Văn bản số 61/TB-UBND ngày 20/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phối hợp thực hiện rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đề nghị cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2.    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.    Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục Thuế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan và căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, NC, XDCB.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Quang Khải
QUY TRÌNH
PHỐI HỢP THỰC HIỆN RÀ SOÁT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
I. Phạm vi áp dụng
Quy trình được áp dụng trong việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện rà soát trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đề nghị cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
II. Thành phần hồ sơ thực hiện rà soát trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án
1. Về quy hoạch xây dựng:
- Hồ sơ về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch hoặc thông tin quy hoạch (đối với các dự án không phải lập quy hoạch chi tiết);
- Hồ sơ về công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới ngoài thực địa;
- Ngoài các hồ sơ nêu trên, dự án đường bộ cần thêm: Hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Về đầu tư xây dựng:
- Đối với dự án về Khu công nghiệp: Hồ sơ về thành lập Khu công nghiệp; Hồ sơ về mở rộng, điều chỉnh Khu công nghiệp (nếu có);
- Đối với dự án về Cụm công nghiệp: Hồ sơ về thành lập Cụm công nghiệp;
- Đối với các dự án khác:
Các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công: Văn bản giao lập chủ trương đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt dự án.
Các dự án theo Luật Đầu tư: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư.
3. Văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
4. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
5. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án.
6. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án.
7. Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
8. Thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, tài liệu thể hiện việc gửi và niêm yết thông báo thu hồi đất.
9. Về điều tra, khảo sát, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
- Hồ sơ về điều tra, khảo sát, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
- Hồ sơ về kiểm đếm bắt buộc (nếu có):
Văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;
Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyết phục người sử dụng đất theo quy định để thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
Quyết định kiểm đếm bắt buộc;
Văn bản đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;
Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, tài liệu thể hiện việc gửi và niêm yết quyết định.
10. Về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để niêm yết lấy ý kiến;
- Tài liệu thể hiện việc tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi để lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Tài liệu thể hiện việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Văn bản tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Tài liệu thể hiện việc tổ chức đối thoại đối với trường hợp không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi tổng hợp ý kiến;
- Văn bản thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường.
- Tài liệu thể hiện việc gửi và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
11. Quyết định thu hồi đất và tài liệu thể hiện việc gửi Quyết định đến đối tượng có đất thu hồi.
12. Tài liệu thể hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.
13. Tài liệu thể hiện việc vận động, thuyết phục người có đất thu hồi chấp hành quyết định thu hồi đất.
14. Báo cáo kết quả quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
15. Các tài liệu khác có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án.
III. Cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ
UBND cấp huyện cung cấp hồ sơ theo quy định tại Mục II gửi đến các sở, ngành trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Sở Tư pháp để thực hiện rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.
UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành trong việc cung cấp bổ sung hồ sơ và trao đổi thông tin về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.
IV. Thực hiện rà soát trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng
1. Sở Tư pháp
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Tư pháp ban hành văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ và lấy ý kiến các sở, ngành về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và ý kiến của các sở, ngành, UBND cấp huyện về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát.
2. Các sở, ngành liên quan
Sau khi được UBND cấp huyện cung cấp hồ sơ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành tiến hành rà soát về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Trường hợp chưa được cung cấp đầy đủ hồ sơ hoặc cần trao đổi thông tin trong quá trình rà soát, các sở, ngành phối hợp với UBND cấp huyện, yêu cầu cung cấp bổ sung tài liệu hoặc trao đổi các nội dung cần làm rõ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hoặc văn bản trao đổi thông tin cần làm rõ của UBND cấp huyện, các sở, ngành có ý kiến bằng văn bản về kết quả rà soát và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và điều chỉnh cho phù hợp./.
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